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Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 16: The Wonders of the World 

A. Reading trang 116 - 117 - 118 SBT Tiếng Anh lớp 11 

Part 1. Read the passage and indicate which of the following statements are facts (F), 

which are the author’s implications (I) and which are the author’s judgments or opinions 

(J). (Đọc đoạn văn sau và chỉ ra khẳng định nào là sự thật (F), khẳng định nào là suy 

đoán (I), khẳng định nào là đánh giá hoặc ý kiến của tác giả (J).) 

Hướng dẫn dịch: 

Tượng đài cự thạch Stonehenge 

Các di tích được làm bằng đá lớn, được gọi là cự thạch, có thể được tìm thấy trên khắp 

thế giới. Nhiều nhóm người tiền sử đã đặt những tảng đá khổng lồ này thẳng đứng trên 

mặt đất. Trong một số trường hợp, hai hòn đá đứng hỗ trợ một viên đá thứ ba được đặt 

theo chiều ngang phía trên chúng. Một số cự thạch thực sự thô và các cấu trúc đơn giản 

có thể đã được dùng để làm ngôi mộ hoặc các nơi chôn cất được đánh dấu. Mặc dù 

nhiều di tích cổ trên thế giới giống nhau, hầu hết các nhà khảo cổ học tin rằng họ đã 

được xây dựng tách biệt nhau. Tuy nhiên, một số người tự hỏi liệu họ đã được xây dựng 

bởi một cuộc chạy đua của những người thông minh có ảnh hưởng nào đó trên toàn thế 

giới 4.000 năm trước. Một số thậm chí còn tưởng tượng rằng các nhà xây dựng di tích 

khảo cổ là những du hành gia đến từ bên ngoài không gian. Hầu hết mọi người tin rằng 

những điểm tương đồng chỉ tồn tại bởi vì các cột mốc trong mỗi nền văn hoá và thời kỳ 

lịch sử được xây dựng bằng vật liệu tương tự, đá và theo cách tương tự. Tuy nhiên, vẫn 

còn những thắc mắc chưa được giải đáp: đã phải vất vả như thế nào để vận chuyển và 

xây dựng các cấu trúc đá to lớn như vậy và tại sao họ xây dựng chúng? 

Tượng đài cự thạch Stonehenge ở miền nam nước Anh là một trong những di tích kiến 

trúc cực kỳ nổi tiếng và hấp dẫn nhất. Được xây dựng đầu tiên vào năm 

2800 trước Công Nguyên, tượng đài cự thạch đã được sử dụng bởi những người tiền sử 

trong khoảng 1700 năm. Tượng đài cự thạch bao gồm một vòng của tháp khảo cổ bao 

quanh bởi đống bụi bẩn. Trong cái đống to lớn này, nhiều lỗ đã được đào, cũng theo 

một vòng tròn. Không có lý do nào dễ hiểu cho mô hình này. Các nhà khảo cổ học hiện 

nay tin rằng nhiều công trình kiến trúc cự thạch như Stonehenge là nơi mai táng, nơi 
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gặp gỡ, đền thờ và thậm chí sân vận động. Stonehenge, tuy nhiên, có một cái gì đó về 

nó mà làm cho nó trở nên đặc biệt. Vào bình minh mỗi buổi sáng, mặt trời chiếu trực 

tiếp qua một dãy các di tích. Dãy tháp khảo cổ này phân chia vòng tròn của các hòn đá 

trực tiếp thành một nửa - đó là trục trung tâm của đài cự thạch. 

Thực tế này gợi ý các nhà khảo cổ học cho rằng những nhà xây dựng đầu tiên này đã 

biết đến hệ mặt trời nhiều hơn và thậm chí là vũ trụ hơn những gì các nhà sử học từng 

nghĩ. 

Khoảng cách dị thường của các cột mốc trong một vòng tròn cũng thu hút các học giả. 

Một số người nghĩ rằng các nhà xây dựng của tượng đài cự thạch đã sử dụng khoảng 

cách trong vòng tròn để dự đoán nhật thực và nguyệt thực bằng cách tính các góc của 

ánh sáng. Những người khác cho rằng đài cự thạch đã được sử dụng để quan sát các 

giai đoạn của mặt trăng. 

Có thể những người khôn ngoan và hiểu biết này đã sống 4000 năm trước? Có phải họ 

là những nhà thiên văn học thực sự đầu tiên? Các nhà khoa học có thể không bao giờ 

biết câu trả lời cho những câu hỏi này nhưng nghiên cứu về tượng đài cự thạch và các 

di tích đá tương tự vẫn tiếp tục. Có lẽ có nhiều thứ hơn cho xã hội hiện đại có thể học 

hỏi từ những cấu trúc dường như đơn giản và thô sơ như vậy. 

1. Stonehenge là một nơi quan trọng cho những người thời tiền sử của miền nam nước 

Anh. 

2. Những người xây dựng Stonehenge biết rất nhiều về hệ mặt trời. 

3. Các cự thạch trên toàn thế giới được xây dựng bởi một chủng tộc thông minh cách 

đây 4000 năm. 

4. Stonehenge được sử dụng để quan sát các giai đoạn của mặt trăng. 

5. Các nhà khoa học có một lời giải thích hợp lý cho Stonehenge. 

6. Stonehenge được xây dựng vào khoảng năm 2800 trước Công nguyên. 

7. Các nhà khảo cổ sẽ tiếp tục nghiên cứu Stonehenge. 

8. Cự thạch có thể được tìm thấy trên toàn thế giới. 

9. Các nhà xây dựng nên Stonehenge là những nhà thiên văn học đầu tiên. 

10. Stonehenge bao gồm một vòng tròn của cự thạch và một vòng tròn của những cái 

lỗ. 
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Đáp án: 

1. I 2.I 3. I 4. I 5.J 

6. F 7.I 8. F 9.I 10. F 

Part 2. Read the passage and decide whether the following statements are true (T) or 

false (F). (Đọc đoạn văn và xác định khẳng định nào đúng khẳng định nào sai.) 

Hướng dẫn dịch: 

Những bức tượng ở Đảo Phục Sinh 

Khi chiếc thuyền buồm đầu tiên đến Đảo Phục Sinh vào năm 1722, thuyền trưởng và 

phi hành đoàn đã rất sợ hãi để cập bến. Họ thấy những người khổng lồ nhìn họ từ những 

vách đá cao. Những người khổng lồ không di chuyển, vì vậy con tàu dần dần đi đến gần 

hơn. Cuối cùng, thủy thủ nhận thấy những người khổng lồ chỉ là những pho tượng. 

Những chạm khắc khổng lồ này đã gây bối rối cho thế giới kể từ đó. Ai đã tạo 

ra chúng? Chúng đến đó bằng cách nào? 

Đảo Phục Sinh chỉ là một chấm nhỏ ở Nam Thái Bình Dương. Đó là hàng trăm dặm từ 

tuyến tàu gần nhất, và nó là một trong những nơi bị cô lập nhất trên trái đất. Đất liền 

gần nhất cách hơn 2.000 dặm ở Nam Mỹ. 

Tượng lớn nhất trên đảo Phục Sinh cao hơn 60 feet và nặng hơn 100 tấn. Có hàng trăm 

chiếc nhỏ hơn, cao khoảng 15 feet. Tất cả các bức tượng được khắc bằng đá và một số 

đội mũ bằng đá. Khuôn mặt của họ trang trọng và không mỉm cười. 

Những cư dân trước đây của Đảo Phục Sinh khắc các bức tượng từ các tảng đá trong 

một miệng núi lửa núi lửa. Tiếp theo, họ đã phải di chuyển những bức tượng qua một 

đường dài, trong một số trường hợp là hơn mười dặm, để xây dựng chúng lên tại nơi 

như hiện tại. 

Không ai biết chắc những người dân đã đạt được thành tựu khó khăn này như thế nào. 

Một số nhà khoa học cho biết cây cọ đã lớn lên trên Đảo Phục Sinh trong quá khứ. Họ 

nghĩ rằng người dân đã chặt cây xuống và đặt những bức tượng nặng lên những chiếc 

xe tải làm bằng cây. Sau đó, các nhóm từ bảy mươi người trở lên cuộn bức tượng đến 

vị trí hiện tại của họ. Các nhà khoa học khác tranh luận lý thuyết này vì hiện nay không 

có cây cọ nào trên đảo. Quan trọng hơn, mục đích thực sự của các pho tượng vẫn còn 

là một bí ẩn. Một số, ít nhất, có thể được đặt trên các vách đá để ngăn chặn người lạ cập 

bến đất liền trên đảo. 
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Tuy nhiên, kết quả đã ngược lại. Rất nhiều đám đông những người tò mò đến khám phá 

những bức tượng. Đảo Phục Sinh không còn là dấu chấm trên bản đồ. Nó có một sân 

bay hiện đại và khách du lịch ghé thăm từ khắp nơi trên thế giới. 

1. Con tàu đầu tiên đến Đảo Phục Sinh là một chiếc tàu hơi nước. 

2. Các thủy thủ sợ cập bến vì họ nghĩ có những người khổng lồ trên đảo. 

3. Đi thuyền gần hơn, các thủy thủ nhận ra rằng những gã khổng lồ chỉ là những bức 

tượng. 

4. Đảo Phục Sinh rất gần với lục địa Nam Mỹ. 

5. Đảo Phục Sinh nằm ở Bắc Thái Bình Dương. 

6. Có rất nhiều bức tượng đá khổng lồ trên đảo. 

7. Các bức tượng có khuôn mặt tươi cười. 

8. Những cư dân hiện tại của Đảo Phục Sinh đã chạm khắc những bức tượng. 

9. Không có lý thuyết nào về cách các bức tượng được đặt ở vị trí hiện tại của chúng. 

10. Các bức tượng được đặt trên các vách đá để đón khách du lịch. 

Đáp án: 

1. F 2.T 3. T 4. F 5.F 

6. T 7.F 8. F 9. F 10. F 

B. Language Focus trang 119 - 120 - 121 SBT Tiếng Anh lớp 11 

Exercise 1. Practise reading the words with italicized letters and then write them in the 

right columns below. (Thực hành đọc các từ in nghiêng sau và viết chúng vào đúng cột 

dưới đây.) 

Đáp án: 

/ft/ /fs/ /vd/ /vz/ 

lift laughs moved leaves 

gift coughs arrived loves 
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    improved behaves 

Exercise 2. Choose the best option A, B, C or D to indicate the underlined part that 

needs correction in each of the following sentences. (Chọn đáp án thích hợp nhất A, B, 

C hoặc D để chỉ ra phần được gạch chân cần chỉnh sửa trong mỗi câu sau đây.) 

Đáp án: 

1. D 2.B 3.A 4.D 5.C 

6. C 7. A 8.D 9. I 10. A 

Exercise 3. Choose the best option A, B, C or D to complete each of the sentences. 

(Chọn đáp án thích hợp nhất A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau.) 

Đáp án: 

1. B 2. B 3. A 4. B 5. C 

6. B 7. A 8. C 9. B 10. D 

Hướng dẫn dịch: 

1. Tờ mười đô la của tôi đã bị một trong số các chàng trai đó lấy đi. 

2. Kết quả sẽ được công bố bởi hiệu trưởng tại hội nghị vào thứ Hai. 

3. Đề xuất này phải được đề đạt bởi một trong các bạn trong cuộc họp tiếp theo. 

4. Tất cả vé cho hội chợ vui vẻ của trường đã được bán. 

5. Nhìn kìa! Miếng thịt đó đã bị đánh cắp bởi con chó đó. 

6. Người lái xe đã được một nhân viên cảnh sát giao vé. 

7. Anh ta sẽ được chọn làm đội trưởng của đội. 

8. Chúng tôi sẽ được trao một phần thưởng. 

9. Hàng hóa đang được bán cho bạn với giá cao hơn bởi người bán hàng. 

10. Các chiến binh cao tuổi được cho là vẫn còn sống. 
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Exercise 4. Complete the following passage using the passive form of the verbs in 

brackets. (Hoàn thành đoạn văn sử dụng dạng bị động với các động từ trong ngoặc.) 

Đáp án: 

1. is situated 

2. is made 

3. are seperated 

4. is based 

5. is produced 

6. are grown 

7. are exported 

8. are spoken 

9. is spoken 

10. is called 

Hướng dẫn dịch: 

Ecuador nằm trên đường xích đạo ở phía tây bắc của Nam Mỹ. Nó được tạo nên bởi 

đồng bằng ven biển ở phía tây và rừng mưa nhiệt đới ở phía đông. Hai khu vực này 

được phân chia bởi Dãy núi Andes ở trung tâm của đất nước. Nền kinh tế dựa vào dầu 

và các sản phẩm nông nghiệp. Nhiều loại dầu mỏ được sản xuất ở Ecuador hơn bất kỳ 

nước Nam Mỹ nào khác ngoài Venezuela. Chuối, cà phê, ca cao được trồng ở đó. Nhiều 

sản phẩm này được xuất khẩu. 

Người dân chủ yếu là gốc Ấn Độ. Một số ngôn ngữ 

C. Speaking trang 121 - 122 - 123 SBT Tiếng Anh 11 

Exercise 1. Read the following statements about some wonders of the world and then 

answer the questions. (Đọc các khẳng định sau về một số kì quan thế giới sau và trả lời 

các câu hỏi.) 

Hướng dẫn dịch: 
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A. Vạn Lý Trường Thành được bắt đầu vào năm 214 TCN. Đây là công trình lớn nhất 

từng được xây dựng. 

B. Taj Mahal ở Ấn Độ được xây dựng từ năm 1630 đến 1652. Đó là lăng mộ cho vợ 

của một hoàng tử Ấn Độ. 

C. Tượng Nữ thần Tự do được khai trương vào năm 1886. Đó là một món quà cho 

người Mỹ từ người dân Pháp. 

D. Tháp Eiffel ở Paris được hoàn thành vào năm 1880. Nó được xây dựng để kỷ niệm 

100 năm Cách mạng Pháp. 

Exercise 2. Complete the following conversation, using the words or phrases in the 

box, and then practise speaking it with a partner. (Hoàn thành đoạn hội thoại sau, sử 

dụng các từ và cụm từ trong khung và thực hành đọc với một người bạn của em.) 

Đáp án: 

1. D 2. B 3. H 4. E 

5. C 6. F 7. G 8. A 

Hướng dẫn dịch: 

Hướng dẫn viên: Bây giờ chúng ta sẽ đến với Tượng Nữ thần Tự Do nổi tiếng đã thu 

hút du khách đến cảng New York từ năm 1886. 

Andrew: Wow! Nhìn nó kìa. 

James: Không thể tin được phải không? 

Hướng dẫn viên: Tượng được người Pháp tặng cho Hoa Kỳ. Nó được thiết kế bởi nhà 

điêu khắc người Pháp Bartholdi. 

Andrew: Nó thực sự rất lớn. Chúng ta có được để đi vào bên trong không? 

James: Dĩ nhiên. Chúng ta có thể leo lên cầu thang lên đến vương miện. 

Andrew: Cầu thang à? Không có thang máy à? 

James: Không lên tới đỉnh. Nhưng nó chỉ là 142 bước thôi! 
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D. Writing trang 123 - 124 SBT Tiếng Anh lớp 11 

Exercise 1. Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost 

the same as the sentence printed before it. (Viết lại các câu sau sao cho nghĩa gần như 

không thay đổi so với câu đã được in trước đó.) 

Đáp án: 

1. The government is expected to lose the election. 

2. He is alleged to have stolen $400. 

3. The thieves are believed to have got in through the kitchen window. 

4. The Great Wall of China is reported to have been built in the late of 1400s. 

5. The length of the Great Wall of China is believed to be 3,400 km. 

Hướng dẫn dịch: 

1. Chính phủ được mong chờ sẽ thua cuộc bầu cử. 

2. Ông ấy bị cáo buộc đã đánh cắp $400. 

3. Những tên trộm được cho là đã vào trong qua cửa sổ nhà bếp. 

4. Vạn Lý Trường Thành được cho rằng đã được xây dựng vào cuối những năm 1400. 

5. Chiều dài của Vạn Lý Trường Thành được cho là 3.400 km. 

Exercise 2. Write a passage about Machu Picchu, one of the famous wonders of the 

world, using the following suggestions. (Viết 1 đoạn văn về Machu Picchu, một trong 

những kì quan nổi tiếng nhất của thế giới, sử dụng các gợi ý sau đây.) 

Bài mẫu: 

Machu Picchu is an ancient city in Peru. Construction of the city started in 1450. The 

city is about 2,400 metres above the sea level. It covers about 13 square kilometres. For 

centuries, the city was buried in the jungle and wasn’t discovered again until 1911. 

Today, Machu Picchu is one of the most famous tourist attractions in all of South 

America. 

Hướng dẫn dịch: 
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Machu Picchu là một thành phố cổ ở Peru. Việc xây dựng thành phố bắt đầu vào năm 

1450. Thành phố có độ cao khoảng 2.400 mét so với mực nước biển. Nó rộng khoảng 

13 km vuông. Trong nhiều thế kỷ, thành phố được chôn cất trong rừng và đã không 

được phát hiện cho đến năm 1911. Ngày nay, Machu Picchu là một trong những điểm 

du lịch nổi tiếng nhất ở Nam Mỹ. 
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